
TT Họ và tên Chuyên ngành NCS-mới Năm QĐ Người HD1 Người HD2 Bộ môn

1
Nguyễn Chí Dũng

Khoa học cây trồng 2009
Phạm Tiến Dũng

Phạm Chí Thành

Phương pháp thí nghiệm và Thống kê 

sinh học

2 Nguyễn Thế Quyết Bảo vệ thực vật 2011 Hà Viết Cường Lê Thị Ánh Hồng Bệnh cây

3 Nguyễn Tài Toàn Di truyền và chọn giống cây trồng 2011 Trần Tú Ngà Vũ Văn Liết Di truyền và chọn giống cây trồng

4 Nguyễn Quốc Trung Di truyền và chọn giống cây trồng 2012 Phạm Văn Cường Atsushi Yoshimura Di truyền và chọn giống cây trồng

5 Cao Thị Huyền Di truyền và chọn giống cây trồng 2012 Nguyễn Quang Thạch Nguyễn Thị Lý Anh Di truyền và chọn giống cây trồng

6 Nguyễn Trọng Tú

Di truyền và Chọn giống cây 

trồng 2013 Nguyễn Thị Trâm Nguyễn Hồng Minh
Di truyền và chọn giống cây trồng

7
Dương Đức Huy

Di truyền và chọn giống cây 

trồng 2014
Nguyễn Văn Hoan Vũ Thị Thu Hiền Di truyền và chọn giống cây trồng

8 Nguyễn Trọng Trang Khoa học cây trồng 2014 Vũ Đình Hòa Hà Thị Thanh Bình Canh tác học

9 Nguyễn Duy Hưng Bảo vệ thực vật 2014 Hà Viết Cường Hoàng Chúng Lằm Bệnh cây

10 Đỗ Thế Hiếu

Di truyền và chọn giống cây 

trồng 2014
Vũ Văn Liết

Phạm Thiên Thành
Di truyền và chọn giống cây trồng

11 Trần Tố Tâm

Di truyền và chọn giống cây 

trồng 2014
Trần Thị Minh Hằng

Phạm Mỹ Linh
Rau - Hoa - Quả

12 Hoàng Sỹ Tiến

Di truyền và chọn giống cây 

trồng 2014
Hoàng Bá Tiến

Phạm Thiên Thành
Di truyền và chọn giống cây trồng

13 Vương Thị Thúy Hằng Khoa học cây trồng 2014 Nguyễn Mai Thơm Đoàn Thị Thanh Nhàn Canh tác học

14 Nguyễn Thị Thu Hương

Khoa học cây trồng

2014
Nguyễn Quốc Hùng

Đoàn Văn Lư
Rau - Hoa - Quả

15 Đoàn Văn Lưu Khoa học cây trồng 2014 Vũ Đình Chính Vũ Quang Sáng Cây Công nghiệp và Cây thuốc

16 Lê Thị Thu Khoa học cây trồng 2014 Phạm Mỹ Linh Trần Thị Minh Hằng Rau - Hoa - Quả

17 Trần Thị Kim Hương Khoa học cây trồng 2015 Hà Thị Thanh Bình Nguyễn Mai Thơm Canh tác học

18 Bùi Thị Cúc

Di truyền và chọn giống cây 

trồng 2015
Phan Hữu Tôn Đồng Huy Giới Di truyền và chọn giống cây trồng

19 Hoàng Tùng

Di truyền và chọn giống cây 

trồng 2015
Phan Hữu Tôn Trần Nam Trung Di truyền và chọn giống cây trồng

20 Nguyễn Thị Hồng Nhung

Di truyền và chọn giống cây 

trồng 2015
Đặng Văn Đông Vũ Đình Hòa Di truyền và chọn giống cây trồng
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21 Phạm Văn Tính

Di truyền và chọn giống cây 

trồng 2015
Trần Văn Quang Hoàng Bá Tiến Di truyền và chọn giống cây trồng

22 Trịnh Thị Mai Dung

Di truyền và chọn giống cây 

trồng 2015
Vũ Văn Liết

Phạm Thị Minh 

Phượng
Di truyền và chọn giống cây trồng

23 Nguyễn Hồng Hạnh Khoa học cây trồng 2015 Phạm Văn Cường Nguyễn Văn Hoan Cây Lương thực

24 Nguyễn Thị Thanh Hải Khoa học cây trồng 2015 Nguyễn Đình Vinh Nguyễn Văn Phú Cây Công nghiệp và Cây thuốc

25 Nguyễn Tiến Dũng

Khoa học cây trồng

2015 Ninh Thị Phíp
Đoàn Thị Thanh Nhàn Cây Công nghiệp và Cây thuốc

26 Trương Văn Nghiệp

Khoa học cây trồng

2015
Trần Thị Minh Hằng Rau - Hoa - Quả

27 Phan Trung Thắng Bảo vệ thực vật 2016 Trần Đăng Khánh Nguyễn Văn Viên Bệnh cây

28 Hatsada VIRACHACK Bảo vệ thực vật 2016 Đặng Thị Dung Hồ Thị Thu Giang Côn trùng

29 Vũ Thị Hoài Khoa học cây trồng 2016 Ninh Thị Phíp Cây Công nghiệp và Cây thuốc

30 Nguyễn Anh Dũng

Di truyền và chọn giống cây 

trồng 2017
Vũ Văn Liết Di truyền và chọn giống cây trồng

31 Nguyễn Thị Miền

Di truyền và chọn giống cây 

trồng 2017
Trần Văn Quang Di truyền và chọn giống cây trồng

32 Đặng Tiến Dũng

Khoa học cây trồng

2017
Phạm Tiến Dũng

Phương pháp thí nghiệm và Thống kê 

sinh học

33 Phạm Ngọc Khánh Khoa học cây trồng 2018 Ninh Thị Phíp Phạm Thanh Huyền Cây Công nghiệp và Cây thuốc

34 Lê Thị Loan Bảo vệ thực vật 2018 Nguyễn Đức Huy Vũ Đăng Toàn Bệnh cây

35
Nguyễn Đình Thiều

Di truyền và chọn giống cây 

trồng 2018
Trần Văn Quang

Ngô Thị Hạnh
Di truyền và chọn giống cây trồng
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